TUẦN 2
Ngày soạn: 07/09/2021
Ngày dạy: Thứ hai, 13/09/ 2021(Học bù vào thứ 7 ngày 11/09/2021)
SINH HOẠT DƯỚI CỜ 

CHỦ ĐỀ: KHÁM PHÁ BẢN THÂN
BÀI 2: NỤ CƯỜI THÂN THIỆN
I. YÊU CÂU CẦN ĐẠT:
- Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 

- Làm chủ được cảm xúc của bản thân rèn năng lực giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề, tự giác tham gia các hoạt động,...
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Video nhạc 
- Học sinh: Văn nghệ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Hoạt động 1: Phát động phong trào nuôi lợn nhân đạo: 20’
- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.

- Thực hiện nghi lễ chào cờ.

- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua.

- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.
* Phát động phong trào nuôi lợn nhân đạo 

2. Hoạt động 2: Xem trích đoạn Hề chèo hoặc xem một tiết mục hài: 13’
* Khởi động: 
- GV yêu cầu HS khởi động hát: Thật là hay

- GV dẫn dắt vào hoạt động.
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* GV cho HS xem video clip hài; nhận xét cử chỉ hài hước, vui nhộn của nhân vật.

- GV cho HS xem video hài “Sinh nhật thầy” UDCNTT
- GV cho HS xem lần 1 kết hợp yêu cầu HS nêu tên các nhân vật trong video. (đường link video: https://www.youtube.com/watch?)
- Gv cho HS xem lần 2 kết hợp với hướng dẫn HS quan sát những hành động, cử chỉ vui nhộn của nhân vật.
- GV gọi HS nhận xét cử chỉ hài hước của thầy:

- HS tặng thầy những món quà gì?
-  Thầy giáo thể hiện cử chỉ và thái độ như thế nào khi học sinh tặng quà sinh nhật?
-  Thái độ các bạn khi tặng quà thầy?
-  Sau khi xem video các em cảm thấy như thế nào?

* Vui văn nghệ. 
-  GV mở video bài hát Nụ cười của bé và yêu cầu HS hát.

3.Củng cố, dặn dò (2’)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề 
	- Hs tập trung theo hiệu lệnh của cô TPT và GVCN.
- HS điểu khiển lễ chào cờ.
- HS lắng nghe.

- HS hát theo giai điệu bài hát: Thật là hay
- HS lắng nghe

- HS theo dõi

- Thầy giáo, các bạn hs
- HS lắng nghe, ghi nhớ trả lời

- 4,5 HS trả lời: tặng rượu, khoai, xổ số, bánh…

- HS trả lời: thầy vui, phấn khởi, thầy buồn, không hài lòng….

- HS trả lời: vui vẻ, tươi cười…

- HS trả lời: thích thú, vui vẻ…

- HS hát theo giai điệu BH
- Lắng nghe
- Lắng nghe



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

---------------------------------------------------------------
TOÁN
TIẾT 6: TIA SỐ. SỐ LIỀN TRƯỚC – SỐ LIỀN SAU 

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Nhận biết được tia số, vị trí các số trên tia số, sử dụng tia số để so sánh số Nhận biết được số liền trước, số liền sau của một số cho trước.

- Biết sắp xếp thứ tự các số theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

- Phát triển các năng lực toán học. Rèn cho học sinh các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Bảng phụ.
- HS: Vở bài tập, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu (5p)

* Khởi động 

- GV cho HS quan sát tia số vẽ sẵn trên bảng và yêu cầu:

+ HS quan sát so sánh các số trên tia số.
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+ GV cho HS tự nêu được số liền trước, số liền sau của một số nào đó trên tia số.

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em ghi nhớ, củng cố và vận dụng kiến thức về tia số, số liền trước, số liển sau đã học ở tiết 1.

- GV ghi tên bài.
2. Hoạt dộng thực hành, luyện tập (17p)

Bài 3/Tr.9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (Theo mẫu)

Số LT

Số ĐC

Số LS

5

6

7

29

30

…

…

68

69

…

99

…

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát bảng và nêu: 

? Bảng có mấy cột, mấy dòng?

? Nội dung từng cột?

- GV hướng dẫn mẫu.

- GV cho HS làm bài vào phiếu. 

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả và nhận xét.

- GV nhận xét, khen ngợi HS 

- GV chốt lại cách tìm số liền trước, số liền sau của 1 số.

Bài 4/Tr.9:Viết dấu (<,>,=) thích hợp vào ô trống

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát tranh và đọc gợi ý của bạn Voi.


? Nêu cách so sánh hai số trong phạm vi 100 dựa vào gợi ý của bạn Voi?

- GV hướng dẫn mẫu 

- GV cho HS làm việc cá nhân vào VBT. 

- Cho HS lên chia sẻ ( Phần này GV có thể hướng dẫn hs lên nêu 2 số đố bạn so sánh các số đó dựa vào tia số )

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

3. Hoạt động vận dụng: ( 10p)
 Bài 5/Tr.9: Sắp xếp các số

- Gọi HS đọc YC bài.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”

- GV nêu rõ mục tiêu (củng cố kiến thức gì), luật chơi (như đã nêu), tổ chức chơi trong tiết học. 

- Khi chơi, GV có thể cho HS ghép thành cặp đôi hoặc nhóm để cùng chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Thông qua trò chơi:

+ HS được củng cố kiến thức về so sánh các số trong phạm vi 100.

+ Tạo được hứng thú học tập cho HS (qua chơi);

+ HS được tương tác với nhau (qua chơi).

*Củng cố, dặn dò: (2’)

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò chuẩn bị cho tiết sau.
	- HS quan sát tia số và TLCH của GV

- HS nêu: các số hơn kém nhau 1 đơn vị.

· Ví dụ: số liền trước 14 là 13, liền sau của 14 là 15….

· Lắng nghe

- HS ghi bài vào vở.

- 2 - 3 HS đọc.

- HS nêu: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

- Có 3 cột, 5 dòng

- Cột 1: giá trị số liền trước; cột 2: giá trị số đã cho; cột 3: giá trị số liền sau.
- HS quan sát

- 1HS làm phiếu, cả lớp làm VBT

- HS chia sẻ.

Số LT

Số ĐC

Số LS

5

6

7

29

30

31

67

68

69

98

99

100

· Lắng nghe

- 2 - 3 HS đọc.

- HS nêu: Viết dấu (<,>,=) thích hợp vào ô trống

- Gợi ý: Trên tia số, số đứng trước bé hơn số đứng sau, số đứng sau lớn hơn số đứng trước.

- số đứng trước bé hơn số đứng sau, số đứng sau lớn hơn số đứng trước.

- Quan sát

88 <91; 92>90; 98>89; 95<100

- HS làm cá nhân vào vở BT. 

- HS chia sẻ.  

· Lắng nghe

- HS xác định yêu cầu

 - HS lắng nghe luật chơi, cách chơi. 

- HS cử 2 đội/6 HS lên chơi

- HS tham gia chơi theo cặp.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

________________________________________
TIẾNG VIỆT 
BÀI 3: NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG 
TIẾT 11 + 12- ĐỌC: NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng các từ khó, biết cách đọc các lời nói, lời đối thoại của các nhân vật. tiếng trong bài Niềm vui của Bi và Bống. 
- Hiểu được nội dung câu chuyện và tình cảm giữa hai anh em Bi và Bống.

- Giúp hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ; văn học. Góp phần phát triển phẩm chất chăm chỉ, đoàn kết, yêu thương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

1. Hoạt động mở đầu: (5’)

*Khởi động:

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

+ Bức tranh dưới đây vẽ cảnh gì?

+ Theo em hai bạn nhỏ đang nói chuyện gì với nhau?

* Kết nối:

- GV dẫn vào bài mới.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản.( 30’)

- GV đọc mẫu: đọc đúng lời người kể và lời nhân vật. Thể hiện sự vui mừng, trong sáng và vô tư

- HDHS chia đoạn: (3 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến Quần áo đẹp
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến đủ các màu sắc.
+ Đoạn 3: Còn lại.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: hũ, cầu vồng,

- Luyện đọc câu dài: Lát nữa,/ mình sẽ đi lấy về nhé!// Có vàng rồi,/ em sẽ mua nhiều búp bê và quần áo đẹp.//

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm ba.

                      TIẾT 2

* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi (13’)

- GV gọi HS đọc lần lượt 3 câu hỏi trong sgk/tr.18.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.8.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại : 10’

- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Gọi HS đọc lời đối thoại

- Nhận xét, khen ngợi.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc: 10’

Bài 1:Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp.

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.18.

- YC HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.8.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:Tìm trong bài những câu cho thấy sự ngạc nhiên của Bi khi nhìn thấy cầu vòng?

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.18.
- Yêu cầu HS đọc thầm lại bài để tìm câu trả lời

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

3. Hoạt động vận dụng: (2’)
- HS về nhà ôn kiến thức đã học, tìm hiểu tiếp nội dung trích đoạn tiếp theo " Làm việc thật là vui”
	- Tranh vẽ cảnh hai bạn nhỏ đi xem cầu vòng.

- Hai bạn nhỏ đang trò chuyện xem cầu vòng.

- Bài Ngày hôm qua đâu rồi?

- HS lắng nghe. 

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.
- HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm. 

+ VD: lát nữa, bầu trời, lấy về…
- HS đọc nối tiếp đoạn (lượt 2).

- HS đọc giải nghĩa từ trong sách học sinh.

+ hũ:  (sử dụng tranh số 1 trong phần Nói và nghe để giải nghĩa).

+ cầu vồng: bản chất là sự tán sắc ánh sáng Mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa. Cầu vồng thực ra có rất nhiều màu sắc, trong đó có 7 màu nổi bật là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

+ ngựa hồng: hay hồng mã hay còn gọi là ngựa lông hạt dẻ là những giống ngựa có sắc lông màu nâu hồng.

+ VD: Sau cơn mưa thường có cầu vồng.

- 2-3 HS luyện đọc.

- 2-3 HS đọc.

- HS thực hiện theo nhóm ba.

- HS lần lượt đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: Nếu có vàng Bống sẽ mua nhiều búp bê và quần áo đẹp

- Nếu có vàng Bi mua một con ngựa hồng và một cái ô tô

C2: không có vàng Bống sẽ vẽ tặng anh con ngựa hồng và cái ô tô.

- Không có vàng Bi sẽ vẽ tặng em nhiều búp bê và quần áo đẹp.

C3: Em sẽ lấy bút màu để vẽ tặng anh ngựa hòng và ô tô. Anh sẽ vẽ tặng em nhiều búp bê và quần áo đủ màu sắc.

- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó.

- 1-2 HS đọc yêu cầu.

- HS đọc thầm và tìm đáp án cho câu hỏi

a. Từ ngữ chỉ người: Bi, Bống anh, em 

b. Từ ngữ chỉ vật: hũ vàng, búp bê, quần áo, ô tô
- 1-2 HS đọc yêu cầu.

- HS chia sẻ: 

+ Cầu vòng kìa! Em nhìn xem. Đẹp quá!

- HS trả lời

- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
__________________________________________
Ngày soạn: 10/09/2021
Ngày dạy: Thứ ba, 14/09/2021 ( Học bù vào thứ 7 ngày 18/09/2021)
TIẾNG VIỆT 
BÀI 3: NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG
TIẾT 13 – VIẾT: CHỮ HOA Ă, Â
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết viết chữ viết hoa Ă, Â cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.

- Hiểu được và cảm nhận được câu ứng dụng Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
- Rèn cho HS hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Thẩm mĩ góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, tính cẩn thận, rèn chữ đẹp đúng mẫu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/.Mẫu chữ hoa Ă, Â

- HS: Vở Tập viết; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: 3’

- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Hoạt động khám phá kiến thức mới:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa (7’)

- GV tổ chức cho HS nêu:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa Ă, Â.

+ Chữ hoa Ă, Â gồm mấy nét?

+ So sánh cách viết chữ Ă, Â viết hoa với chữ A viết hoa.

- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa Ă, Â.

- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.

- YC HS viết bảng con.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.(8’)

a. Giới thiệu câu ứng dụng

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ. Nghĩa đen: “Quả” là thứ quý giá và thơm trên ngon nhất của cây. Để có được nó, người trồng cây phải bỏ thời gian, công sức chăm bón cho cây. Chính vì thế, khi ăn quả, hãy luôn biết ơn công lao của người trồng. Nghĩa bóng: câu tục ngữ nhắc nhở chúng ta nhớ ơn những người giúp đỡ, chăm sóc, bỏ công sức để cho ta có được những điều tốt đẹp. 
b. Quan sát nhận xét

- GV hướng dẫn học sinh nhận xét:

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

+ Độ cao các chữ cái

+ Vị trí dấu thanh

+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng

· GV viết mẫu chữ Ăn

* Hoạt động 3: Thực hành luyện viết (15’)

- Yêu cầu thực hiện luyện viết chữ hoa Ă, Â và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhẫn xét, đánh giá bài HS.

3.HĐ vận dụng:2’

- Học sinh nêu các bước viết chữ hoa Ă, Â.
	- 1-2 HS chia sẻ.

- HS chia sẻ:

+ Chữ Ă, Â hoa cao 5 li, rộng hơn 5 li rưỡi.

+Viết bằng 3 nét:

- HS quan sát và so sánh.

 • Chữ viết hoa Ă tương tự chữ viết hoa A chỉ thêm dấu á (viết nét cong dưới nhỏ trên đỉnh đầu chữ A)

• Chữ viết hoa Â tương tự chữ viết hoa A chỉ thêm dấu ớ (viết nét thẳng xiên ngắn trái nối với nét thẳng xiên ngắn phải trên đầu chữ A). 
* Viết bằng 3 nét:
+ Nét 1. Gần giống nét móc ngược trái nhưng hơi lượn phía trên về bên phải

+ Nét 2.Nét móc phải 

+ Nét 3. Nét lượn ngang

+ Nét 4: Viết dấu Ă, Â

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS quan sát GV viết mẫu câu ứng dụng bảng lớp.

+ Chữ Ă viết hoa vì đứng đầu câu. 

+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường: Nét 1 của chữ n tiếp liền với điểm kết thúc nét 3 của chữ viết hoa Ă. 

+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng khoảng cách viết chữ cái o. 

+ Độ cao của các chữ cái: chữ cái hoa Ă, h, g, y cao 2,5 li (chữ g , y cao 1,5 li dưới đường kẻ ngang); chữ q cao 2 li (1 li dưới đường kẻ ngang); chữ t cao 1,5 li; các chữ còn lại cao 1 li. 

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ cái: dấu hỏi đặt trên chữ a (quả), dấu huyền đặt trên chữ cái ơ (người) và ô (trồng). 
+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu: ngay sau chữ cái y trong tiếng cây. 

- Học sinh viết vào vở Tập viết 2 tập một. 

- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm. 
- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
__________________________________________
TOÁN
TIẾT 7:  ĐỀ - XI - MÉT 

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Biết được đề-xi-mét là đơn vị đo độ dài, biết đề-xi-mét viết tắt là dm.

- Cảm nhận được độ dài thực tế 1dm.  Biết dùng thước đo độ dài với đơn vị đo dm, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
-  Phát triển các năng lực toán học. Rèn phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/; Thước thẳng, thước dây có vạch chia xăng-ti-mét. Một số băng giấy, sợi dây với độ dài cm định trước.
- HS: SHS, vở ô li, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	`1. Hoạt động mở đầu (5p)

* Khởi động 

- GV giới thiệu bài:

? Ở lớp 1 con đã được học đơn vị đo độ dài nào?

- GV phát cho các nhóm 3 băng giấy đã chuẩn bị sẵn yêu cầu các nhóm đo và ghi lại độ dài vào từng băng giấy đó.

- GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ.

- GV nhận xét, chốt.

- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em biết thêm 1 đơn vị đo độ dài nữa đó là đề-xi-mét. Muốn hiểu kĩ hơn về đơn vị đo độ dài này cô trò chúng ta cùng tìm hiểu ở tiết học ngày hôm nay nhé!
- GV ghi tên bài: Đề-xi-mét 

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (17p)

- GV tiếp tục phát cho các nhóm sợi dây đã chuẩn bị, yêu cầu các nhóm thảo luận chọn ra một băng giấy thuận tiện nhất để đo độ dài sợi dây.

- Các nhóm chia sẻ và giải thích cách chọn.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV giới thiệu:

+ 10 xăng-ti-mét còn gọi là 1 đề-xi-mét (GV vừa nói vừa viết lên bảng : 1đê-xi-met)

- Yêu cầu HS đọc. 

+ Nêu : đê-xi-met viết tắt là dm

 Vừa nêu vừa ghi lên bảng :

              1dm = ….cm

              10cm = ….dm

- Yêu cầu HS nêu lại 

- HS trong nhóm cầm băng giấy 10cm ( đã đo ở phần KĐ) trao đổi với nhau “ Băng giấy dài 1dm”   

? Sợi dây của nhóm dài bao nhiêu đề-xi-mét? 

- GV nhận xét, tuyên dương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Chia sẻ: GV yêu cầu HS cùng nhau nhắm mắt nghĩ về độ dài 1dm và TLCH:

? Gang tay của em dài hơn hay ngắn hơn 1dm?

? Bút chì của em dài hơn hay ngắn hơn 1dm?

? Hộp bút của em dài khoảng bao nhiêu dm?

- GV nhận xét, chốt: Đề-xi-mét là một đơn vị đo độ dài, viết tắt là dm. Lưu ý: 1dm = 10cm và 10cm = 1dm.

3. Hoạt dộng thực hành, luyện tập (10p)

Bài 1/Tr.10: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Bút chì dài…..cm

b) Sợi dây dài… cm; sợi dây dài…dm

c) Băng giấy dài….cm

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát hình và TL nhóm bàn nêu: 

? Độ dài của mỗi vật có trong hình?

- GV có thể cho các nhóm chia sẻ, nhận xét.

- GV nhận xét, khen ngợi HS, 

*Củng cố, dặn dò:  (3’)

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò chuẩn bị cho tiết sau. 
	- HSTL: xăng-ti-mét.

- Lớp thực hiện.

- Các nhóm chia sẻ kết quả.

- Lắng nghe

- HS ghi bài vào vở.

- Các nhóm thực hiện

- Các nhóm chia sẻ: dùng băng giấy có độ dài 10cm để đo độ dài sợi dây là thuận tiện nhất.

- Lắng nghe
- 2 - 3 HS đọc: đề-xi-mét
- HS nêu: 

1dm = 10cm

10cm = 1dm
· Hs nêu lại

- HS thực hiện, 

dự đoán TL: 1 dm, 2 dm

· Lắng nghe

- Gang tay của em dài hơn 1 dm

- Bút chì của em dài hơn 1 dm

- Hộp bút của em dài khoảng 2 dm

- HS lắng nghe

-  2 - 3 HS đọc.

- HS nêu: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- HS thảo luận theo nhóm bàn.

a) Bút chì dài 5cm

b)Sợi dây dài 10 cm; sợi dây dài 1dm

c) Băng giấy dài12cm

- Các nhóm chia sẻ.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- Bài đề - xi= mét (t2)


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
________________________________________
GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Bài 1: BIẾN ĐỔI ĐỘI HÌNH TỪ MỘT HÀNG DỌC THÀNH HAI, BA HÀNG DỌC VÀ NGƯỢC LẠI. (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Thực hiện được cách thực hiện biến đổi  đội hình từ một hàng dọc thành hai, ba hàng dọc và ngược lại
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể. Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

- Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo và hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi. Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu.( 05-7 phút)
- Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số. GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 

- Khởi động: GV HD học sinh theo HDGV

( thực hiện 2x8N)

- Kết nối: GV tổ chức Trò chơi “bịt mắt bắt dê”. Nêu cách chơi và HD HS tham gia.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

(16-18 phút)

* Ôn biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai hàng dọc và ngược lại. 
* Ôn biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành ba hàng dọc và ngược lại.

* GV làm mẫu lại các động tác kết hợp nhắc nhở, lưu ý khi thực hiện kĩ thuật động tác.
- GV cho HS nêu lại các bước thực hiện động tác.

- GV mời  HS lên thực hiện. GV Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác (2 lần)

- GV cho cả lớp thực hiện. Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai hàng dọc và ngược lại. GV Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác (2 lần)

3. Hoạt động luyện tập, thực hành( 8-10 phút)
- GV cho HS luyện tập đồng loạt. Quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS.
- Tập theo tổ nhóm, cặp đôi.

- GV tổ chức thi đua giữa các tổ. Nêu thể lệ, hình thức thi đua.

- GV nhận xét đánh giá, tuyên dương các tổ nhóm hoàn thành tốt.

4. Hoạt động vận dụng( 8 phút)
- GV cho HS thực hiện bài tập PT thể lực.

- GV YC Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV nhận xét.

* GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rồng rắn lên mây”.

- GV phổ biến nội dung chơi.

- Tổ chức chơi trò chơi.

- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật.

* Củng cố, dặn dò (2 phút)
- GV cho HS thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của

 HS, đánh giá chung của buổi học, hướng dẫn HS về luyện tập ở nhà và chuẩn bị bài sau. 
	- Đội hình nhận lớp
((((((((
(((((((
(
- HS Thực hiện. Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- HS Chơi trò chơi.

[image: image3.jpg]



- Đội hình HS quan sát GV làm mẫu
((((((((
(((((((
                (
- HS nêu

- HS quan sát.

- HS thực hiện.

- Đội hình tập luyện đồng loạt.

(((((((
(((((((
- ĐH tập luyện theo tổ, cặp đôi.

(                         (
( (      (     ( (
(          GV          (
- Các tổ thi đua.

- Lắng nghe

- HS thực hiện bài tập PT thể lực.

- Các tổ thực hiện

- HS tham gia chơi trò chơi (2 lần)
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- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS thả lỏng cơ thể

- HS lắng nghe.




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
_____________________________________
TIẾNG VIỆT 

BÀI 3: NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG
TIẾT 14- NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa và trao đổi về nội dung của văn bản và các chi tiết trong tranh, đặc biệt ở mục nói và nghe học sinh kể lại câu chuyện Niềm vui của Bi và Bống. 

- Dựa vào tranh và lời gợi ý dưới tranh để kể lại 1 – 2 đoạn câu chuyện.

- Giúp hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ; Văn học. Góp phần hình thành và phát triển những PC chủ yếu với các biểu hiện cụ thể: yêu thiên nhiên, gia đình, yêu thích cái đẹp, cái thiện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Tranh minh họa
- HS: Sách giáo khoa; VBT Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. HĐ Khám phá kiến thức mới: 

* Hoạt động 1: Nói tiếp để hoàn thành câu dưới tranh: 10’

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh theo thứ tự (từ tranh 1 đến tranh 4). 

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm.

- GV theo dõi phần báo cáo và giao lưu của các nhóm.

- GV có thể hỏi thêm: 

+ Các nhân vật trong tranh là ai? 

+ Nét mặt hai anh em thế nào? 

+ Câu chuyện diễn ra vào lúc nào? 

- Nhận xét, động viên HS.

* Hoạt động 2: Chọn kể lại  1- 2 đoạn của câu chuyện theo tranh: 15’

- YC HS trao đổi  trong nhóm và kể cho nhau nghe đoạn của mình chọn kể

- Gọi HS kể 1 – 2 đoạn trước lớp. GV sửa cách diễn đạt cho HS.

- Có thể tổ chức cho HS đóng vai kể lại câu chuyện.

- Nhận xét, khen ngợi HS và nhấn mạnh nội dung của câu chuyện.

* Củng cố, dặn dò: 5’

- HS kể lại câu chuyện Niềm vui của Bi và Bống cho người thân nghe dựa vào câu chuyện, quan sát các tranh, nhớ lại từng đoạn  câu chuyện.


	- 1-2 HS chia sẻ.

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh, đọc thầm các gợi ý dưới tranh. 

- HS thảo luận nhóm 4, nêu nội dung tranh.

- Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.

Tranh 1. Khi cầu vồng hiện ra, Bi nói dưới chân cầu vồng có bảy hũ vàng. 

Tranh 2. Có bảy hũ vàng, Bống sẽ mua búp bê và quần áo đẹp; Bi sẽ mua ngựa hồng và ô tô. 

Tranh 3. Khi cầu vồng biến mất, Bống nói sẽ vẽ tặng Bi ngựa hồng và ô tô; Bi nói sẽ vẽ tặng Bống búp bê và quần áo đẹp.

Tranh 4. Không có bảy hũ vàng, hai anh em vẫn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. 

- HS dưới lớp giao lưu  cùng các bạn. 

- HS trả lời.

+ Là hai anh em Bi và Bống.

+ Nét mặt hai anh em vui vẻ, hào hứng,... 

+ Câu chuyện diễn ra khi cầu vồng hiện ra, khi cầu vồng biến mất. 

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

- HS đóng vai

- HS lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe.




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
__________________________________________
Ngày soạn: 10/09/2021
Ngày dạy: Thứ tư, 15 /09/2021(Học bù vào chủ nhật ngày 19/9/2021)
TIẾNG VIỆT 
BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI 
TIẾT 15 + 16 – ĐỌC: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng, rõ ràng bài đọc Làm việc thật là vui, biết ngắt nghỉ nhấn giọng phù hợp. Trả lời được các câu hỏi của bài.Hiểu nội dung bài: Biết quý trọng thời gian, yêu lao động.

- Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học.

- Giúp học sinh hình thành và phát triển những PC chủ yếu với các biểu hiện cụ thể: yêu thiên nhiên, gia đình, quê hương; yêu quý thời gian, yêu quý lao động. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


Tích tắc, tích tắc báo phút

	 báo giờ.

	
	[image: image21.emf] 

… … … … .  

 Cành đào

	Gáy vang báo trời sắp sáng.


	Cái đồng hồ

	nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ.



	- 1HS đọc yêu cầu

- HS làm việc cá nhân chia sẻ :

+ Em lau bảng.

+ Em nhổ cỏ.

+ Em trồng cây 

- HS lắng nghe.
	


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
__________________________________________
                                                       TOÁN

TIẾT 8: ĐỀ - XI - MÉT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
- Bước đầu nắm được tên gọi, kí hiệu và độ lớn của đơn vị đo đề-xi-mét (dm); Nắm được quan hệ giữa đề-xi-mét và xăng-ti-mét (1dm = 10cm); Biết làm các phép tính cộng, trừ với các số đo có đơn vị đề-xi-mét
- Vận dụng được kiến thức, kỹ năng toán học để làm được các bài toán vận dụng.
 Qua các hoạt động quan sát, đo đạc, so sánh, trao đổi, nhận xét, chia sẻ ý kiến để nắm vững biểu tượng đơn vị đo độ dài đề-xi-mét .
- Phát triển năng lực tư duy logic, năng lực toán học, phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/: Thước thẳng, thước dây có vạch chia xăng-ti-mét.

- HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu (5p)

* Khởi động 

? Tiết toán trước các em được học thêm một đơn vị đo độ dài nào?

? Đề-xi-mét viết tắt là gì?

? 1dm = … cm ? 10cm = … dm ?

- Yêu cầu HS lấy bảng con viết các số đo theo lời đọc của GV: 5dm, 7dm, 1dm
- Nhận xét, tuyên dương.

- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay tiếp tục giúp các em ghi nhớ, củng cố và vận dụng kiến thức về đơn vị đo độ dài đề-xi-mét đã học ở tiết 1.

- GV ghi tên bài.
2. Hoạt dộng thực hành, luyện tập (17p)

Bài 2/Tr.10: 

a) Tìm trên thước kẻ vạch ứng với 1 dm, 2dm

b) Em hãy cho biết 2dm bằng bao nhiêu cm

- Gọi HS đọc YC bài ý a.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát thước kẻ và nêu theo cặp dựa vào gợi ý sau: 

? Thước của bạn dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

? Theo bạn trên thước kẻ đâu là vạch chỉ độ dài 1dm? Vì sao bạn nghĩ như vậy?

? Theo bạn trên thước kẻ đâu là vạch chỉ độ dài 2dm? Vì sao bạn nghĩ như vậy?

- Yêu cầu HS dùng phấn vạch trên thước các đoạn thẳng có độ dài là 1dm, 2dm.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Tổ chức cho các cặp báo cáo kết quả và nhận xét.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Gọi HS đọc ý b.

? Bạn nào giỏi cho cô biết 2dm = … cm? 

- GV chốt lại đáp án.( GV có thể hỏi thêm 1 vài trường hợp tương tự giúp HS vận dụng linh hoạt cách đổi đơn vị )
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… … … … .  

Bài 3/Tr.11: Số

[image: image23.emf] 

… … … … .  

1dm =         cm           2dm=             cm
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… … … … .  
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… … … … .  

10 cm =        dm         20 cm =         dm

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

Chó ý : HD hs làm cột 1
*Mẹo đổi : Khi muốn đổi đê-xi-met ra xăng-ti-met ta thêm vào sau số đo dm 1 chữ số 0 và khi đổi từ xăng-ti-met ra đê-xi-met ta bớt đi ở sau số đo cm 1 chữ số 0 sẽ được ngay kết quả.

- HS suy nghĩ làm bài vào vở BT.

- Nhận xét, HS đổi vở kiểm tra chéo.

Bài 4/Tr.11: Tính (Theo mẫu)

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Nhận xét về các số trong bài tập 2

- Quan sát mẫu : 12dm + 5dm = 17dm TLN bàn và nêu cách thực hiện phép tính có số đo độ dài đơn vị dm.

- Các nhóm chia sẻ.

- Yêu cầu HS làm bài. Lưu ý HS khi thực hiện tính các phép tính có kèm đơn vị độ dài ta thực hiện tính từ trái sang phải và thêm đơn vị đo độ dài ở kết quả.

- Nhận xét, đối chiếu với kết quả.

3. Hoạt động vận dụng: (10p)
- Gv đưa đề 

Bài 5/Tr.11: Nối mỗi đồ vật với thẻ ghi số đo độ dài thích hợp
- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV tổ chức cho HS thực hiện các thao tác thực hành:

+ Dùng thước kẻ đo các đồ vật thật. Có thể ước lượng.
+ Sau đó nối các đồ vật với số đo tương ứng.

- GV cho hs chia sẻ kết quả thực hành với bạn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

(GV có thể tổ chức cho HS kể tên các vật trong thực tế có độ dài 1dm, 2dm, 3dm)

* Củng cố, dặn dò: (3’)
- Nhận xét tiết học.

- Liên hệ: về nhà em tập ước lượng một số đồ dùng, đồ vật sử dụng đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét. Sau đó, em sử dụng thước kẻ có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra lại xem mình ước lượng đúng chưa.   
	- HSTL: đề-xi-mét.

- HSTL: dm.

- 1dm = 10cm; 10cm = 1dm

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.

- HS ghi bài vào vở.

- 2 - 3 HS đọc: a) Tìm trên thước kẻ vạch ứng với 1 dm, 2dm

- Tìm trên thước kẻ vạch ứng với 1 dm, 2dm
- Các nhóm thực hiện

· Thước của tớ dài 20 cm
· Theo tớ: vạch chỉ ở số 10,

 vì 10 cm = 1 dm

· Theo tớ: vạch chỉ ở số 20,

 vì 20 cm = 2 dm

· HS thực hiện

· Hs báo cáo kết quả

b) Em hãy cho biết 2dm bằng bao nhiêu cm

- 2dm = 20 cm
- HS vận dụng linh hoạt cách đổi vào thực tế

- 2 - 3 HS đọc.

- HS nêu: tìm số

- 3HS nhắc lại mẹo đổi

- HS thực hiện: HS làm vào vở BT

1dm = 10 cm      2dm=  20    cm

10 cm =  1 dm    20 cm =  2  dm
- 2HS lên bảng làm.

- Lắng nghe

- 2 - 3 HS đọc.

- HS nêu: Tính (Theo mẫu)

- Đây là các số đo độ dài có đơn vị là dm.

- HS quan sát mẫu và nêu cách thực hiện.

- HS chia sẻ cách thực hiện: thực hiện tính kết quả phép tính 12 + 5 = 17 và kèm đơn vị đo độ dài dm ở kết quả.

- HS làm bài, n.xét bài của bạn .

13 dm + 6dm = 19dm

27 dm – 7 dm = 10 dm

10 dm + 4 dm – 3 dm = 11 dm

48 dm – 8 dm – 10 dm = 30 dm

· Lắng nghe

- 2 - 3 HS đọc.

- HS nêu: Nối mỗi đồ vật với thẻ ghi số đo độ dài thích hợp
- HS thực hành.

- HS chia sẻ với bạn.

+ Cái cúc: 1cm; 
+ bút chì: 1 dm

+ quyển sách: 18 cm

+ Bảng: 18 dm
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
______________________________________
TIẾNG VIỆT 

BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
 TIẾT 17 – NGHE VIẾT: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu. Làm đúng các bài tập chính tả. Ghi nhớ được các chữ cái và tên chữ cái trong bảng chữ cái. 

- Vận dụng trong cuộc sống, viết được 2-3 câu kể về việc e đã làm ở nhà.
- Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ. Góp phần hình thành và phát triển những PC chủ yếu với các biểu hiện cụ thể: yêu thiên nhiên, yêu thích cái đẹp, ham thích lao động; thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống; có ý thức thực hiện trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và môi trường xung quanh. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
- HS: Vở ô li; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Hoạt động mở đầu: (3’)

*Khởi động:

- Lớp hát và vận động theo bài hát Ngày hôm qua đâu rồi?

* Kết nối:

- GV dẫn vào bài mới.

2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:

a. Chuẩn bị viết chính tả:(6’)

- Đọc đoạn văn cần viết

- Gọi HS đọc lại

- Đoạn viết nhắc đến những loại đồng hồ nào ?

* Hướng dẫn cách trình bày

- Đoạn văn có mấy câu? Cuối mỗi câu có dấu gì?

- Những chữ nào trong bài được viết hoa? 

* Hướng dẫn viết từ khó

- Đọc cho HS viết các từ khó vào bảng con

- GV nhận xét, đánh giá

b. Viết bài chính tả: (15’)
- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết

- GV đọc bài cho HS viết, lưu ý HS đọc nhẩm các cụm từ để viết cho chính xác

- GV giúp đỡ các HS M1, M2
c. Đánh giá và nhận xét bài: (4’)
- Cho học sinh tự soát lại bài của mình theo.

- GV nhận xét, đánh giá 5 - 7 bài

- Nhận xét nhanh về bài viết của HS
3. Hoạt động luyện tập, thực hành

Làm bài tập chính tả: (5’)

Bài 2: Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng VBT trang 6

- GV nhận xét

Bài 3:Viết lại các chữ dưới đây theo đúng bảng chữ cái. VBT trang 6

- GV chữa bài, nhận xét.

*Củng cố, dặn dò: ( 2’)

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học..
	-  Lớp phó văn thể điều hành lớp hát, vận động tại chỗ.

- HS lắng nghe.

- 1 – 2 HS đọc bài.

+ Đoạn viết nhắc đến cái đồng hồ, con gà trống, con chim tu hú, cành đào.

- Đoạn viết gồm 5 câu. Cuối mỗi câu có dấu chấm.

- Những chữ đầu câu viết hoa.

- Làm việc, báo giờ, sắp sáng, sắc xuân, rực rỡ,...
- HS viết bảng từ khó

- Học sinh xem lại bài của mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai. Sửa lại xuống cuối vở bằng bút mực

- Trao đổi bài (cặp đôi) để soát hộ nhau

- HS lắng nghe.
- 1 HS đọc yêu cầu 

- Nối tiếp học sinh chia sẻ kết quả:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

ă

ă

3

â

ớ

4

b

bê

5

c

xê

6

d

dê

7

đ

đê

8

e

e

9

ê

ê

- 1 HS đọc.

- HS làm bài cá nhân, sau đó đổi chéo kiểm tra.: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê

- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

___________________________________
Ngày soạn: 10/09/2021
Ngày dạy: Thứ năm, 16/09/2021
TOÁN
          TIẾT 9: SỐ HẠNG – TỔNG 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
- Nhận biết tên gọi và các thành phần và kết quả phép tính cộng.
- Thông qua nhận biết tên gọi các thành phần và kết quả phép tính cộng, trao đổi, nhận xét, chia sẻ ý kiến.
- Rèn cho học sinh phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm. Học sinh có cơ hội được phát triển năng lực toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/; Các thẻ số, thẻ dấu và thẻ ghi tên các chữ chỉ thành phần kết quả phép cộng: Số hạng, tổng.

- HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu (5p)

* Khởi động :
- GV cho HS quan sát tranh SGK/tr.14, nhận biết bối cảnh bức tranh.
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- Theo em, các bạn trong tranh đang làm gì?

- Có mấy bạn đang cưỡi ngựa?

- Thêm mấy bạn đến chơi?

- Có tất cả mấy bạn? Con thực hiện phép tính nào?
- GV gợi ý HS nhận xét, dự đoán tên gọi cho từng số để dẫn chuyển vào bài mới: Số hạng - Tổng.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (12p)

- Yêu cầu HS đọc phép tính 4 + 2 = 6. 

+ GV nêu: Trong phép cộng 4 + 2 = 6 thì 4 được gọi là số hạng, 2 cũng được gọi là số hạng, còn 6 gọi là tổng và phép tính 4 + 2 cũng được gọi là tổng.

+ GV yêu cầu HS trao đổi trong nhóm bàn dựa vào các câu hỏi gợi ý sau:

- 4, 2 gọi là gì trong phép cộng? 
- 6 gọi là gì trong phép cộng?

- Số hạng là gì ?
- Tổng là gì ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* GV đưa phép tính 4 + 2 = 6 theo cột dọc:

- Bạn nào giỏi chỉ và nêu tên gọi thành phần của phép tình này?
- Nhận xét, tuyên dương.

3. Hoạt dộng thực hành, luyện tập (10p)

Bài 1/Tr.12: Viết từ “Số hạng” hoặc “Tổng” thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 35         +     2       =      37
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… … … … .  
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… … … … .  
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… … … … .  


b) 18      +     50       =     68
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… … … … .  
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… … … … .  
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… … … … .  


- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- Đọc các phép tính.
- YC HS TL nhóm bàn nêu: 
? Các số hạng trong phép tính?

? Tổng của các phép tính?

- GV có thể cho các nhóm chia sẻ, nhận xét.
- GV nhận xét, khen ngợi HS. 

Bài 2/Tr.12: Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là;

a), 10 và 5; b) 20 và 30

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài cho biết gì?

- Bài yêu cầu làm gì?

? Để tính tổng khi biết số hạng, ta làm như thế nào?

- GV chốt cách tính tổng khi biết số hạng.

- GV hướng dẫn mẫu: 10 và 5 trên bảng. Lưu ý cho HS việc đặt tính phải thẳng hàng.

   10

 +  5

   15

- YC HS làm bài vào vở BT.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

4. Hoạt động vận dụng: (5p)
 Bài 3/Tr.12: Tô màu vào hai vật ghi số có thể lập thành tổng bằng 10 (theo mẫu)
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Lập tổng” 

- GV nêu rõ mục tiêu (củng cố kiến thức gì), luật chơi (như đã nêu), tổ chức chơi trong tiết học. 
- Khi chơi, GV có thể cho HS ghép thành cặp đôi hoặc nhóm để cùng chơi.
- GV nhận xét, tuyên dương.

*Củng cố, dặn dò:  (3p)
- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò chuẩn bị cho tiết sau. 
	- HS quan sát suy nghĩ trả lời các câu hỏi.

- Các bạn trong tranh đang chơi cưỡi ngựa.

- 4 bạn.

- 2 bạn.

- HS nêu phép tính: 4 + 2 = 6

- HS có thể nêu tên: 4- số cộng, 2- số cộng, 6- số bằng.

- HS ghi bài vào vở.

- HS nhắc lại cá nhân, đồng thanh.

- HS lắng nghe. 

- Các nhóm thực hiện
- Là các thành phần của phép cộng.
- Là kết quả của phép cộng.

- Là giá trị các thành phần của phép cộng.

- Là kết quả của phép cộng.
- HS lên bảng chỉ và nêu.
+ 4, 2: số hạng

+ 6: tổng
· Lắng nghe

- 2 - 3 HS đọc.

- HS nêu: Viết từ “Số hạng” hoặc “Tổng” thích hợp vào chỗ chấm:
- HS đọc.
a) 35         +     2       =      37

b) 18      +     50       =     68
- HS thực hiện.

- 35,2,18,50
- 37,68
- HS chia sẻ.
a) 35         +     2       =      37

[image: image32.emf] 

… … … … .  
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… … … … .  
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… … … … .  


b) 18      +     50       =     68
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… … … … .  
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… … … … .  


· Lắng nghe
- 2 - 3 HS đọc.
- biết các số hạng
- Tìm tổng
- Lấy các số hạng cộng lại với nhau.
- HS lắng nghe, nhắc lại.

- HS quan sát.

- HS thực hiện làm bài cá nhân vào vở.

- HS đổi chéo vở kiểm tra.

- HS rút ra hai thẻ số bất kì trong bộ đồ dùng học Toán. Từ hai thẻ số đó lập tổng bằng 10, tô màu  lại kết quả và chia sẻ với các bạn trong nhóm.

- Trong thời gian 2 phút, nhóm nào tô màu tổng có kết quả đúng nhất thì nhóm đó thắng cuộc.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT 
BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI

TIẾT 18 -LUYỆN TẬP: TỪ CHỈ SỰ VẬT HOẠT ĐỘNG.
 CÂU GIỚI THIỆU 
I. YÊU CẦUCẦN ĐẠT:

- Tìm được từ chỉ hoạt động, chỉ sự vật.Đặt được câu giới thiệu việc làm mình yêu thích.
-  Vận dụng kĩ năng đặt câu giới thiệu việc làm mà mình yêu thích. Phát triển vốn từ chỉ hoạt động, chỉ sự vật.
- Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, văn học. Góp phần hình thành phẩm chất ham học, ham thích lao động; thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống..
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

*Khởi động:

- GV tổ chức cho hs chơi trò chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương

* Kết nối:

- GV dẫn vào bài mới.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 25’

Bài 1: Tìm và gọi tên các vật trong tranh
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 2.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2: Tìm 3 - 5 từ ngữ chỉ hoạt động gắn với các vật trong tranh ở bài tập 1.

- YC làm vào VBT tr.11.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 3: Đặt một câu nói về việc em làm ở nhà.

- GV yêu cầu hs làm bài.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

3. HĐ vận dung: 3’

- Em hãy đặt 1 câu  nói về việc em đã làm giúp gia đình.

 *Củng cố, dặn dò: 2’

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS trả lời 

Con gì mào đỏ

Gáy ò ó o…

Từ sáng tinh mơ

Gọi người thức giấc?

Đáp án: Con gà trống

Cái mỏ xinh xinh

Hai chân tí xíu

Lông vàng mát dịu

“”Chiếp! Chiếp!” suốt ngày

Đáp án: Con gà con

Con gì bốn vó

Ngực nở bụng thon

Rung rinh chiếc bờm

Phi nhanh như gió?

Đáp án: Con ngựa

Con gì đuôi ngắn tai dài

Mắt hồng lông mượt

Có tài chạy nhanh

Là con gì?

Đáp án: Con thỏ
- HS lắng nghe

- 1 HS đọc yêu cầu

- Đại diện các nhóm chia sẻ:

- Tìm và gọi tên các vật trong tranh
+ Các sự vật: cái quạt, cái ghế, cái giường, cây cối, chổi…

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm việc nhóm 4. 

- Một số HS trình bày kết quả trước lớp. 

VD: quạt máy - làm mát; chổi - quét nhà; mắc áo - treo quần áo; nồi - nấu thức ăn; ghế - ngồi;... 

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài cá nhân:

+ Em quét nhà.

+ Em treo quần áo.

- HS trả lời: Em nhặt rau giúp me, ...

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

__________________________________________
TIẾNG VIỆT
BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI

TIẾT 19 -LUYỆN VIẾT ĐOẠN: VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ 

MỘT VIỆC LÀM Ở NHÀ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Viết được 2-3 kể một việc em đã làm ở nhà.Tự tìm đọc các bài viết về những hoạt động của thiếu nhi; trao đổi chia sẻ với các bạn về bài đã đọc, tên tác giả, tên bài đọc và những hình ảnh chi tiết nhân vật em thích.

- Vận dụng kĩ năng đặt câu giới thiệu việc làm mà mình yêu thích.  Học sinh được hình thành bồi dưỡng phát triển cảm xúc đẹp khi viết đoạn văn. Tính tỉ mỉ cẩn thận.
- Hình thành và phát triển năng lực văn học, ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất yêu gia đình, quê hương; có ý thức đối với cội nguồn; có hứng thú học tập, ham thích lao động; thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống; có ý thức thực hiện trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và môi trường xung quanh. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

*Khởi động:

- Tổ chức chơi trò chơi: Kể những việc đã làm giúp đỡ người thân.

- Chia lớp làm 3 đội mỗi đội 5 người.

* Kết nối:

- GV dẫn vào bài mới.

2. Hoạt động khám phá :15’

Bài 1: Nhìn tranh kể về các việc mà bạn nhỏ đã làm.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 2..
- Nhận xét, tuyên dương HS.

3. Hoạt động vận dụng: (10’)
Bài 2: Viết 2-3 câu kể về một việc mà em đã làm ở nhà.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS viết 2 – 3 câu theo gợi ý

+ Em đã làm được việc gì?

+ Em làm việc đó thế nào?

+ Nêu suy nghĩ của em khi làm xong việc đó.

- YC HS thực hành viết vào VBT tr.11

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

* Củng cố, dặn dò: 5’

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc yêu cầu

- Nhìn tranh kể về các việc mà bạn nhỏ đã làm.

Tranh 1: Bạn nhỏ đang rửa hoa quả. Đầu tiên bạn ấy bỏ hoa quả vào bồn rửa 

Tranh 2:Sâu đó bạn xả nước và rửa từng quả cận thận .

Cuối cùng, bạn ấy xếp hoa quả đã rửa vào rổ.

- 1HS đọc yêu cầu

- Viết 2-3 câu kể về một việc mà em đã làm ở nhà.

Bài làm

Ngoài những giờ học trên lớp, thì em về đến nhà là sẽ giúp mẹ những công việc nhà. Em biết mẹ ở nhà đã vất vả như thế nào. Nên khi về đến nhà cất sách vở là em lấy cây chổi ra quét nhà. Người ta thường nói " nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm". Em quét từng ngóc ngách trong ngôi nhà, từng hạt bụi, hạt cát. Em làm việc nhà thấy mẹ rất vui,nên từ nay em sẽ luôn phụ giúp mẹ như vậy. 
- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

______________________________________________
TIẾNG VIỆT 

BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI

TIẾT 20: ĐỌC MỞ RỘNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn một số bài thơ, câu chuyện viết về thiếu nhi.
- Vận dụng sử dụng từ ngữ, hình ảnh trong cài thơ câu chuyện để dùng từ đặt câu khi viết văn.
- Góp phần hình thành và phát triển năng ngôn ngữ. Góp phần hình thành và phát triển những PC chủ yếu với các biểu hiện cụ thể: yêu thiên nhiên, gia đình, quê hương; có ý thức đối với cội nguồn; yêu thích cái đẹp, cái thiện và có cảm xúc lành mạnh; có hứng thú học tập, ham thích lao động; thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống; có ý thức thực hiện trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và môi trường xung quanh. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
- HS: Bài thơ, câu chuyện đã sưu tầm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu:(3’)

* Khởi động 

- Gv kiểm tra nhiệm vụ đã giao cho HS ở các tiết học trước

* Kết nối:

- GV dẫn vào bài mới.

2. Hoạt động đọc mở rộng (30’)
Bài 1: Tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện viết về thiếu nhi
- Tổ chức cho HS chia sẻ tên bài thơ, câu chuyện, tên tác giả Hs đã chuẩn bị theo nhóm 4.

- Gv mời các nhóm chia sẻ
- GV Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2: Trao đổi với các bạn về bài đã đọc dựa vào gợi ý sau:
- HS làm bài

- GV nhận xét

* Củng cố, dặn dò(5’)
- Hôm nay học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

- Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị nội dung cho tiết đọc mở rộng tiếp. 
	
- HS báo cáo sản phẩm đã sưu tầm các bài thơ, câu chuyện và tên tác giả viết về thiếu nhi. 
- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu

- Học sinh chia sẻ kết quả.

- 1HS đọc yêu cầu:

- HS trao đổi theo nhóm 4 dựa vào gợi ý: [image: image6.png]i
/-(a;én bai doc

la gi?
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* HS chia sẻ:

Đọc - hiểu bài Làm việc thật là vui. 

+ Biết đặt câu nói về việc em làm ở nhà.

+ Thuộc tên các chữ cái từ g đến ở. 

+ Nghe – viết đúng bài chính tả. Viết được đoạn văn 2 – 3 câu kể một việc em đã làm

nhà. 

+ Nhận biết được tên đồ vật. 

+ Đọc các bài viết về những hoạt động của thiếu nhi.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

--------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Bài 2: BIẾN ĐỔI ĐỘI HÌNH TỪ HÀNG DỌC THÀNH HÀNG NGANG, VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI. (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Thực hiện được cách cách biến đổi từ đội hình hàng dọc thành hàng ngang, vòng tròn và ngược lại.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể. Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT. Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo và hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi. Có ý thức chăm chỉ luyện tập, ý thức tốt vệ sinh cá nhân. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu. (05-7 phút)
- Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số. GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 

- Khởi động: GV HD học sinh theo HDGV

(thực hiện 2x8N)

- Kết nối: GV tổ chức trò chơi “nhảy ô tiếp sức”. Nêu cách chơi và HD HS tham gia.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

(16-18 phút)

- GV Cho HS quan sát tranh.

[image: image8.jpg]
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- Biến đổi từ đội hình hàng dọc thành hàng ngang và ngược lại.
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
Cho 1 nhóm 3HS lên thực hiện cách chuyển đội hình.
3. Hoạt động luyện tập, thực hành 

(8-10 phút)
- GV cho HS luyện tập đồng loạt. Quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS.
- Tập theo tổ nhóm, cặp đôi.

- GV tổ chức thi đua giữa các tổ. Nêu thể lệ, hình thức thi đua.

- GV nhận xét

- Chơi theo đội hình hàng dọc
((((((((
(((((((
(
- GV nhận xét đánh giá, tuyên dương các tổ nhóm hoàn thành tốt.

4. Hoạt động vận dụng (8 phút)
- GV cho HS thực hiện bài tập PT thể lực.

- GV YC Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV nhận xét.

* GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đoàn tau”.

- GV phổ biến nội dung chơi.

- Tổ chức chơi trò chơi.

- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật.

* Củng cố, dặn dò( 2 phút)
- GV cho HS thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS, đánh giá chung của buổi học, hướng dẫn HS về luyện tập ở nhà và chuẩn bị bài sau. 
	- Đội hình nhận lớp
((((((((
(((((((
(
- HS Thực hiện. Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- HS Chơi trò chơi.

[image: image10.jpg]ATY o




- Đội hình HS quan sát tranh
((((((((
(((((((
                (
- Quan sát

- HS thực hiện

- Đội hình tập luyện đồng loạt.

(((((((
(((((((
- ĐH tập luyện theo tổ.

(                         (
( (      (     ( (
(          GV          (
- Thi đua giữa các tổ.

- Chơi theo đội hình hàng dọc
((((((((
(((((((
(
- Lắng nghe

- HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- Đội hình thực hiện theo tổ.

(((((((
                              (
            (
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi trò chơi (2 lần)
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- HS thả lỏng cơ thể.

- HS lắng nghe, thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
-------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 10/09/2021
Ngày dạy: Thứ sáu ,17/09 /2021

TOÁN

TIẾT 10: SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU`
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-  Nhận biết tên gọi và các thành phần và kết quả phép tính trừ.

- Thông qua nhận biết tên gọi các thành phần và kết quả phép tính cộng, trao đổi, nhận xét, chia sẻ ý kiến.

- Phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. HS chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
- Các thẻ số, thẻ dấu và thẻ ghi tên các chữ chỉ thành phần kết quả phép trừ: Số bị trừ, số trừ, hiệu. 
2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu (5p)

* Khởi động 

- GV cho HS quan sát tranh SGK/tr.15, nhận biết bối cảnh bức tranh.
[image: image12.png]



? Theo em, các bạn trong tranh đang làm gì?

? Có tất cả mấy bạn trong tranh?

? Mấy bạn ra về?

? Còn lại mấy bạn đang chơi? Con thực hiện phép tính nào?

- GV gợi ý HS nhận xét, dự đoán tên gọi cho từng số để dẫn chuyển vào bài mới: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (10p)

- Yêu cầu HS đọc phép tính 6 - 2 = 4. 
+ GV nêu: Trong phép trừ 6 - 2 = 4 thì 6 được gọi là số bị trừ, 2 được gọi là số trừ, còn 4 gọi là hiệu và phép tính 6 - 2 cũng được gọi là hiệu.

+ GV yêu cầu HS trao đổi trong nhóm bàn dựa vào các câu hỏi gợi ý sau:

? 6 gọi là gì trong phép trừ? 

? 2 gọi là gì trong phép trừ? 

? 4 gọi là gì trong phép trừ?

? Số bị trừ, số trừ là gì ?
? Hiệu là gì ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* GV đưa phép tính 6 - 2 = 4 theo cột dọc:

? Bạn nào giỏi chỉ và nêu tên gọi thành phần của phép tình này?

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Hoạt dộng thực hành, luyện tập (10p)

Bài 1/Tr.13: Viết từ “Số bị trừ”,”số trừ” hoặc “hiệu” thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 27         -     4      =      23


b) 57      -     11      =     46


- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- Đọc các phép tính.
- YC HS TL nhóm bàn nêu: 

? Số bị trừ trong phép tính?

? Số trừ trong phép tính?

? Hiệu của các phép tính?

- GV có thể cho các nhóm chia sẻ, nhận xét.
- GV nhận xét, khen ngợi HS 

Bài 2/Tr.13: Tim hiệu, biết;

a) Số bị trừ là 12, số trừ là 2:…..

b) Số bị trừ là 60, số trừ là 20:….
- Gọi HS đọc YC bài.

- Ýa: Bài cho biết gì?

- Bài yêu cầu làm gì?

? Để tính hiệu khi biết số bị trừ và số trừ, ta làm như thế nào?

- GV chốt cách tính hiệu khi biết số bị trừ và số trừ.

- GV hướng dẫn mẫu: 12 và 2 trên bảng. Lưu ý cho HS việc đặt tính phải thẳng hàng.

   12

 -   2

   10

- YC HS làm bài vào vở BT.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.

3. Hoạt động vận dụng: ( 8p)
 Bài 3/Tr.13: a) Tô màu vào những ngôi sao ghi phép tính có số trừ là 4.

b) Ghi lại những phép tính trong hình vẽ ở câu a có hiệu bằng 5:…

- Gọi HS đọc YC bài.

- Phần a y/c gì?
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tìm bạn” theo nhóm 6 bạn. 
- GV nêu rõ mục tiêu (củng cố kiến thức gì), luật chơi (như đã nêu), tổ chức chơi trong tiết học. 

- Mỗi nhóm được phát hai bộ thẻ như SBT ( có thể thay bằng các phép tính đơn giản dễ nhẩm khác). 

- GV nhận xét, tuyên dương.

*Củng cố, dặn dò: (3’)
- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò chuẩn bị cho tiết sau. 
	- HS quan sát suy nghĩ trả lời các câu hỏi.

- Các bạn trong tranh đang chơi cưỡi ngựa.

- 6 bạn.

- 2 bạn.

- HS nêu phép tính: 6 - 2 = 4

- HS có thể dự đoán tên gọi các số.

- HS ghi bài vào vở.

- HS nhắc lại cá nhân, đồng thanh.

- HS lắng nghe. 

- Các nhóm thực hiện

- Là các thành phần của phép trừ.

- Là kết quả của phép trừ.

- Hiệu của phép trừ

- Là giá trị các thành phần của phép trừ.

- Là kết quả của phép trừ.

· 6: số bị trừ; 2: số trừ; 4: hiệu.

- HS lắng nghe. 

- 2 - 3 HS đọc.

- HS nêu: : Viết từ “Số bị trừ”. “ số trừ” hoặc “hiệu” thích hợp vào chỗ chấm
- HS đọc: 

a) 27         -     4      =      23

b) 57      -     11      =     46

- 27; 57

- 4; 11

- 23; 46
- HS chia sẻ.

a) 27         -     4      =      23


b) 57      -     11      =     46


- HS lắng nghe. 

- 2 - 3 HS đọc.

- Cho số bị trừ là 12, số trừ là 2.

- Bài YC tính hiệu.

- Lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- HS lắng nghe, nhắc lại.

- HS quan sát.

- HS thực hiện làm bài cá nhân vào vở BT.
a). Số bị trừ là 12, số trừ là 2 hiệu là 10.
- HS đổi chéo vở kiểm tra.

- 2 - 3 HS đọc.

- Tô màu vào những ngôi sao ghi phép tính có số trừ là 4.

- Trong thời gian 2 phút, HS di chuyển tìm đúng bạn sao cho 3 bạn tìm được nhau có thẻ tạo nên phép tính đúng với tên gọi thành phần và kết quả phù hợp. Nhóm nào tìm đúng và nhanh sẽ thắng cuộc.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


________________________________________
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ

BÀI 2: NỤ CƯỜI THÂN THIỆN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS đánh giá lại hình ảnh mình thể hiện hằng ngày là vui vẻ hay rầu rĩ, thân thiện hay cau có… để từ đó muốn thực hành thay đổi hình ảnh của chính mình cho vui vẻ, thân thiện hơn.

- Thể hiện được hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân. Có thái độ thân thiện, vui tươi với mọi người xung quanh. Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế. 

- HS biết hợp tác, chia sẻ và giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/Thẻ chữ: THÂN THIỆN, VUI VẺ. Bìa màu.
- Học sinh: Sách giáo khoa. Bút màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: 5’

 * Khởi động: 

Tổ chức trò chơi: Máy ảnh thân thiện.
- GV hướng dẫn HS chơi: Hai bạn sắm vai chụp ảnh cho nhau. 

– + GV mời HS chơi theo nhóm bàn. Mỗi bạn sửa soạn quần áo, đầu tóc để bạn bên cạnh làm động tác chụp ảnh mình bằng cách đặt ngón tay trỏ và ngón tay cái ghép vào nhau thành hình vuông mô phỏng chiếc máy ảnh. Mỗi lần chụp, HS hô: “Chuẩn bị! Cười! Xoạch!”.

** Kết nối:
+ GV đưa câu hỏi gợi ý để hs nêu cảm nghĩ/ ý kiến của mình khi thực hiện các hoạt động:

? Khi chụp ảnh cho bạn em thường nhắc bạn điều gì? Em muốn tấm ảnh em chụp như thế nào?

? Khi em được bạn chụp ảnh, em thường chuẩn bị gì? Em muốn bức ảnh của mình như thế nào?

- GV cho hs xem một số bức ảnh thật

GV Kết luận: Hình ảnh tươi vui, thân thiện của mình là hình ảnh chúng ta luôn muốn lưu lại. 

- GV dẫn dắt, vào bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 15’

* Khám phá:

* Hoạt động 1: Tìm hiểu bản thân

- YCHS cùng nhớ lại hình ảnh mình hằng ngày bằng những câu hỏi:
+ Ra đường, khi gặp hàng xóm, bạn bè, em mỉm cười hay… nhăn mặt? Em chào hỏi vồn vã hay vội vàng bỏ đi?

+ Em thử hỏi bạn bên cạnh xem, bình thường em cười nhiều hơn hay nhăn mặt nhiều hơn? Ở bên em, bạn có thấy vui vẻ không?

- GV nêu: Mỗi chúng ta hãy luôn vui vẻ, thân thiện với bạn bè và mọi người xung quanh.

*Hoạt động 2: Em muốn thay đổi.

- GV hướng dẫn HS nhận diện những biểu hiện của người vui vẻ qua các câu hỏi gợi ý:

+ Theo các em, người vui vẻ là người thế nào, thường hay làm gì? 

+ Theo các em, người thân thiện là người thường hay làm gì? 

- Gv nhận xét, chốt

+ Em thấy  mình đã là người luôn vui vẻ và thân thiện với mọi người xung quanh chưa?  

+ Để trả lời câu hỏi trên, GV cho cả lớp vẽ vào một tờ giấy hoặc một tấm bìa bí mật: Nếu bạn nào thấy mình đã là người vui vẻ, thân thiện, hãy vẽ hình mặt cười 
[image: image13]. Nếu bạn nào thấy mình chưa vui vẻ, thân thiện lắm, muốn thay đổi hình ảnh của mình trong mắt mọi người, hãy vẽ hình dấu cộng +. Sau đó, GV đưa ra một chiếc hộp to để HS đặt những tờ giấy đã được gấp lại vào đó cùng lời hứa thầy cô sẽ giữ gìn bí mật này cho HS. 

GV Kết luận: Nếu muốn trở thành người vui vẻ và thân thiện, chúng ta có thể thử thay đổi bản thân mình. GV gắn bảng  thẻ chữ THÂN THIỆN, VUI VẺ.

3. Hoạt động Luyện tập, vận dụng: 10’ Nhận biết hình ảnh thân thiện, tươi vui của em và các bạn

- YCHS quan sát tranh trong sgk trang 6 và thảo luận nhóm theo gợi ý:

+  Em hãy nêu những biểu hiện thân thiện, tươi vui của các bạn trong tranh.

+  Kể những biểu hiện thân thiện, tươi vui của các bạn khác mà em biết.

- Cho HS liên hệ những biểu hiện thân thiện, tươi vui của em và các bạn trong lớp.

+ GV mời 2 HS lên thể hiện tình huống trước lớp -  HS khác cho lời khuyên: đóng góp các “bí kíp” để bạn A thể hiện là người thân thiện, vui vẻ đối với bạn B. 

+ GV theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

GV có thể đặt câu hỏi gợi ý như: Mắt nhìn vào đâu? Cười hay cau mày? Nên chào thế nào hay lờ đi? Muốn thể hiện sự thân thiện hơn nếu đã thân quen thì có thể làm gì?

− GV mời các HS thể hiện sự thân thiện, vui tươi với một người bạn hoặc một nhóm bạn trong lớp. 

- Gv nhận xét, đưa kết luận: Việc thể hiện  vui vẻ, thân thiện với mọi người cũng không quá khó.  

* Củng cố, dặn dò: 5’

 - Hôm nay em học bài gì?

- Về nhà em hãy cùng bố mẹ ngắm lại những cuốn an-bum ảnh gia đình để tìm những hình ảnh vui vẻ của mình, của cả nhà. Chọn một tấm ảnh hoặc tranh vẽ thể hiện hình ảnh tươi vui, hài hước của em để tham gia triển lãm ảnh của tổ.
	- HS quan sát, chơi TC theo HD.

+ 1- 2 nhóm HS lên chơi trước lớp.

( HS có thể thay đổi vai cho nhau)

+ HS nối tiếp nêu.

- HS nối tiếp trả lời.

- HS chia sẻ theo nhóm bàn. 

- HS thảo luận nhóm 4.

- Chia sẻ trước lớp

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện cá nhân.

- HS đồng thanh đọc to.

- HS quan sát tranh và thảo luận theo nhóm 4.

- Chia sẻ trước lớp.

- HS thực hiện.

+ 5 − 7 HS đóng góp ý kiến, đưa lời khuyên
- HS thực hành trước lớp

- Nhận xét, bổ sung ý kiến.

- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

____________________________________________________
SƠ KẾT TUẦN 

 TRANG TRÍ LỚP THEO CHỦ ĐỀ “NGÀY HỘI NỤ CƯỜI”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

     * Sơ kết tuần:

 - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần 3. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.

- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.

   * Hoạt động trải nghiệm: 

- Giúp HS được trải nghiệm khi được tiếp nhận cảm xúc tích cực, vui tươi, dí dỏm từ người xung quanh và tự mình trao niềm vui cho người khác.

HS kể được các sắc thái khác nhau của nụ cười trong cuộc sống xung quanh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https: video
- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Tổng kết tuần: 10’
a. Sơ kết tuần 2:

- Từng tổ báo cáo.

- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 2.

- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

* Tồn tại

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………………

b. Phương hướng tuần 3: 7’
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.

- Tích cực học tập để nâng cao chất l​ượng. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh tr​​ường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....

2. Hoạt động trải nghiệm: 15’
a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.

- Em đã từng nói gì khiến bố mẹ bật cười chưa?

- Em có vừa làm việc nhà vừa hát không?

- Điều gì làm em vui cười?

b. Hoạt động nhóm: 

- HDHS trang trí lớp theo chủ đề “ Ngày hội nụ cười”.

- HDHS thảo luận theo nhóm về việc tổ chức “Ngày hội nụ cười”.

+ Nêu ý tưởng sẽ làm gì trong ngày hội.

+ Thực hiện ý tưởng ấy như thế nào? (chơi trò chơi, múa hát theo điệu nhạc,…)

- Khen ngợi, đánh giá.

* Củng cố, dặn dò: 3’

- Em hãy thảo luận cùng người thân:

+ Thế nào là cười đúng lúc đúng chỗ?

+ Vì sao nên cười đúng lúc đúng chỗ?

- Em hãy thể hiện nụ cười ở nhà và ở lớp.
	- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.
- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 3.
· HS chia sẻ.

- HS cùng nhau vẽ các biểu hiện cảm xúc vui cười để trang trí lớp.

- HS thảo luận theo tổ, sau đó chia sẻ trước lớp.

· HS thực hiện.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

-------------------------------------------------------------------------
Thực hành
LUYỆN VIẾT CHỮ HOA Ă,Â

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-Viết đúng hai chữ hoa Ă, Â (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ – Ă hoặc Â), chữ và câu ứng dụng : Ăn (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ăn chậm nhai kĩ (3 lần).
- Hiểu và vận dụng câu ứng dụng: ăn uống phải từ tốn, không ăn vội vào cuộc sống
- Hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Góp phần hình thành tính cẩn thận, kiên nhẫn, yêu thích chữ đẹp.

II. ĐỒ DÙNG
- Giáo viên: 

+ Mẫu chữ Ă, Â (cỡ vừa) Bảng phụ hoặc giấy khổ to; Ăn (1 dòng vừa); Ăn chậm nhai kĩ (1 dòng nhỏ)


+ Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ.

- Học sinh: Vở Tập viết – Bảng con. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. HĐ mở đầu: (5 phút)

	- Hát bài: Chữ đẹp, nết càng ngoan.

- Viết bảng con chữ A, Anh.

H: Câu Anh em thuận hòa nói điều gì?

- Cho HS xem một số vở của những bạn viết đẹp giờ trước. Nhắc nhở lớp học tập các bạn

- Giới thiệu bài mới - Ghi đầu bài lên bảng.
	- HS hát đồng thanh

- Viết bảng con

- Khuyên anh em phải thương yêu nhau

- HS xem.



	2. HĐ khám phá (10 phút)
*  Quan sát, nhận xét 

- Giáo viên treo chữ Ă, Â hoa (đặt trong khung).

- Giáo viên hướng dẫn nhận xét.

+ Chữ Ă và Â có điểm gì giống và điểm gì khác chữ A.

+ Các dấu phụ như thế nào?

* Hướng dẫn viết 
Bước 1: 
+ Nhắc lại cấu tạo nét chữ A.

+ Nhắc lại cấu tạo nét chữ Ă, Â.

+ Nêu cách viết chữ Ă, Â.

- Giáo viên chốt ý: Chữ Ă, Â cỡ vừa, viết giống chữ A vừa. Chữ Ă, Â cỡ nhỏ viết giống chữ A nhỏ. 

Bước 2: Hướng dẫn viết trên bảng con

- Giáo viên theo dõi, uốn nắn để học sinh viết đúng và đẹp.

( Nhận xét.

*  Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng 
Bước 1:

- Đọc câu ứng dụng.

- Giảng nghĩa câu Ăn chậm nhai kĩ khuyên ăn chậm, nhai kĩ để dạ dày tiêu hóa thức ăn dễ dàng.

Bước 2: Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét.

- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét.

- Các chữ Ă, h, k, cao mấy li?

- Những con chữ nào có độ cao bằng nhau và cao mấy li?

- Đặt dấu thanh ở các chữ nào?

- Nêu khoảng cách viết một chữ.

- Giáo viên viết mẫu chữ Ăn (lưu ý nét cuối chữ Ă nối liền với điểm bắt đầu chữ n, viết xong chữ Ăn mới lia bút viết nét lượn ngang của chữ A và dấu phụ trên chữ Ă).

Bước 3: Luyện viết bảng con chữ Ăn.

- Giáo viên theo dõi, uốn nắn cách viết liền mạch.

( Nhận xét.
	- Học sinh quan sát và nhận xét

- Giống các nét cấu tạo và độ cao. 

- Khác là chữ  Ă , Â có dấu phụ .

- Một học sinh nhắc lại

- 2, 3 em nhắc lại

- HS lắng nghe.

· Viết bảng con

- 2-> 3 HS đọc

- HS quan sát.

- Cao 2,5 li

·  Các chữ n , c , â, m , a, i , cao 1 li

- Chữ â, i, 

- Bằng con chữ o

- Học sinh quan sát và thực hiện

- Học sinh viết bảng con chữ Ăn (cỡ vừa)



	3. HĐ thực hành: (15 phút)
*Mục tiêu: HS trình bày đúng và đẹp nội dung trong vở tập viết.

*Cách tiến hành:

	Bước 1: Lưu ý tư thế ngồi viết, cách cầm bút:

- Giáo viên lưu ý học sinh quan sát các dấu chấm trên dòng kẻ của vở là điểm đặt bút.

Bước 2: Hướng dẫn viết vào vở.

- Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài.

- Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu kém.

[image: image14.jpg]


 (1dòng)    [image: image15.jpg]


  (1 dòng )

    [image: image16.jpg]M




  (1 dòng )     [image: image17.jpg]


       (1 dòng)

[image: image18.jpg]


(1 dòng)   [image: image19.jpg]


 (1 dòng)

[image: image20.jpg]


    (3 lần )

- GV theo dõi, uốn nắn.

 (Lưu ý: Kiểm tra và giúp đỡ HS viết hạn chế vê: độ cao, tốc độ, trình bày bài; Thường xuyên theo dõi tư thế ngồi của 1 số bạn ....
	- HS theo dõi, lắng nghe

- Thực hiên theo hướng dẫn của GV

- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS thực hiện

	* Nhận xét, đánh giá bài viết: 
GV thu, chấm, nhận xét 10 bài.

- Nhận xét, tuyên dương những HS viết tốt.

- Trưng bày một số bài viết đẹp cho cả lớp lên tham khảo.

	4. Hoạt động vận dụng (5’)
- Nêu lại độ cao và các nét chữ hoa A, Ă, Â.

- Viết chữ hoa A đúng mẫu chữ.     
- Viết chữ  A, Ă, Â hoa theo kiểu chữ sáng tạo.
* Củng cố, dặn dò:
- Về nhà tự luyện viết thêm cho đẹp.

- Yêu cầu HS về hoàn thành nốt bài viết.

- Chuẩn bị: Chữ hoa B
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